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[bookmark: _Toc280521890]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGHE 1
Mã môn học: 224302
[bookmark: _Toc280521891]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Thi/ Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Nghe 1 là môn học chuyên môn cơ sở, được bố trí giảng dạy ở học kỳ I của chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh. 
- Tính chất: Môn học Nghe 1 bao gồm các kiến thức, kỹ năng được sử dụng để nghe hiểu các chủ đề giao tiếp hàng ngày bằng Tiếng Anh. 
[bookmark: _Toc280521892]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Toc280521893]- Về kiến thức:
+ Trình bày được các từ vựng thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, bạn bè, thời gian, công nghệ, trường học, thể thao, ngoại ngữ, …;
+ Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe khác nhau như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận, …;
+ Trình bày được các bước chuẩn bị trước khi nghe: Đọc đề bài, tìm từ khoá, nhớ từ khoá;
+ Trình bày được cách làm các dạng bài khác nhau như: Nghe và sắp xếp hình ảnh; nghe và chọn phương án đúng; nghe và trả lời câu hỏi; nghe và điền vào chỗ trống; và nghe và xác định đúng - sai.
- Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các bước chuẩn bị trước khi nghe;
+ Lựa chọn được từ khoá;
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn về các chủ đề giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, bạn bè, thời gian, công nghệ, trường học, thể thao, ngoại ngữ, …; 
+ Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh, chọn phương án đúng, trả lời câu hỏi, điền vào chỗ trống, xác định đúng - sai;
+ Áp dụng được ngôn ngữ đã học vào giao tiếp hằng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
+ Củng cố ý thức tự học, tự nghiên cứu;
+ Củng cố đam mê và sự tự tin trong việc học Tiếng Anh, đặc biệt là học môn nghe.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian


	Stt
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Bài 1: First Meeting
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
[bookmark: _Hlk138149926]5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	2
	Bài 2: Family and Friends
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	3
	Bài 3: Free Time
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	4
	Bài 4: Date and Time
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	5
	Bài 5: Smartphones
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	6
	Bài 6: Review and progress test 1
1. Review
2. Progress test 1 (Kiểm tra Nghe- Trắc nghiệm + tự luận- 60 phút)
	3
	1.5
	0
	1.5

	7
	Bài 7: School
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	8
	Bài 8: Sports
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	9
	Bài 9: Appearance
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	10
	Bài 10: Foreign Languages
1. Vocabulary
2. Warm-up
3. Main Dialog
4. Short Talks
5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
	4
	3
	1
	0

	11
	Bài 11: Review and progress test 2
1. Review
2. Progress test 2 (Kiểm tra Nghe- Trắc nghiệm + tự luận- 60 phút)
	3
	1.5
	0
	1.5

	12
	Bài 12: General review
1. General review
2. Practice
	3
	0
	3
	0

	Cộng
	45
	30
	12
	3



2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: First Meeting            					      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu 
- Liệt kê được các từ vựng dùng để chào hỏi và giới thiệu bản thân;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “First Meeting”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai; nối thông tin.
2. Nội dung 
2.1. Vocabulary
2.2 Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 2: Family and Friends 						Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu
- Liệt kê được các từ vựng về gia đình và bạn bè;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Family and Friends”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai; nối thông tin.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
[bookmark: _Hlk103186232]Bài 3: Free Time 							Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu 
- Liệt kê được các từ vựng về thời gian rảnh rỗi và sở thích;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Free Time”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai; nối thông tin, liệt kê thông tin.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 4: Date and Time 							Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu 
- Liệt kê được các từ vựng về thời gian và các cuộc hẹn;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Date and Time”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng - sai.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 5: Smartphones 							Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu
- Liệt kê được các từ vựng về điện thoại thông minh và các ứng dụng;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Smartphones”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai; liệt kê thông tin.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 6: Review and progress test 1					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu 	
- Nhắc lại các từ vựng thuộc các chủ đề đã học từ bài 1-5;
- Nhắc lại các chiến lược nghe đã học từ bài 1-5;
- Áp dụng các từ vựng và chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 1-5.
2. Nội dung
2.1. Review
2.2. Progress test 1 (Kiểm tra Nghe- Trắc nghiệm + tự luận- 60 phút)
Bài 7: School								Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu 
- Liệt kê được các từ vựng về trường học và các hoạt động tại trường học;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “School”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; nối thông tin; xác định đúng - sai.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 8: Sports								Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu
- Liệt kê được các từ vựng về các môn thể thao;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Sports”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; sắp xếp sự kiện; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai.
2. Nội dung 
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 9: Appearance							Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu 
- Liệt kê được các từ vựng về ngoại hình/ hình dáng của con người, động vật và đồ   vật;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Appearance”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng - sai.
2. Nội dung 
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 10: Foreign Languages						Thời gian: 4 giờ
 1. Mục tiêu
- Liệt kê được các từ vựng về việc học ngoại ngữ;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề “Foreign Languages”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp hình ảnh; chọn phương án đúng; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng – sai; nối thông tin; liệt kê thông tin.
2. Nội dung
2.1. Vocabulary
2.2. Warm-up
2.3. Main Dialog
2.4. Short Talks
2.5. Wrap-up (C. Vocabulary Review)
Bài 11: Review and progress test 2					Thời gian: 3 giờ
 1. Mục tiêu 	
- Nhắc lại các từ vựng thuộc các chủ đề đã học từ bài 7-10;
- Nhắc lại các chiến lược nghe đã học từ bài 7-10;
- Áp dụng các từ vựng và chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 7-10. 
2. Nội dung 
2.1. Review
2.2. Progress test 2 (Kiểm tra Nghe- Trắc nghiệm + tự luận- 60 phút)
Bài 12: General review 						Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu 
- Ôn lại từ vựng các chủ đề đã học;
- Củng cố, luyện tập các chiến lược nghe hiểu đã học.
[bookmark: _Toc280521894]2. Nội dung 
2.1. General review
2.2. Practice
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. [bookmark: _Toc280521895][bookmark: _Hlk80042902]Phòng học chuyên môn hóa
Phòng học được trang bị: Hệ thống đèn đủ ánh sáng; Bàn, ghế dành cho sinh viên và giảng viên; Bảng, phấn (hoặc bút bảng).
[bookmark: bookmark82]2. Thiết bị, máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
[bookmark: bookmark83]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 
Giảng viên sử dụng giáo trình dùng chung của tổ bộ môn và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
4. Các điều kiện khác: Không  
V. Nội dung và phương pháp đánh giá  
1. Nội dung đánh giá
- Kiến thức
+ Nhớ được các từ vựng thuộc các chủ đề đã học trong chương trình;
+ Nhớ được các chiến lược nghe đã được giới thiệu trong chương trình.
- Kỹ năng 
+ Thực hiện được các bước chuẩn bị trước khi nghe;
+ Lựa chọn được từ khoá;
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn về các chủ đề chủ đề giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, bạn bè, thời gian, công nghệ, trường học, thể thao, ngoại ngữ, …; 
+ Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Sắp xếp thông tin/hình ảnh; nhiều lựa chọn; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định đúng - sai.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu ngoài các tiết học trên lớp;
+ Có ý thức xây dựng bài và làm việc nhóm trong quá trình học;
+ Cẩn thận, chính xác trong quá trình nghe.
2. Phương pháp đánh giá
- Đánh giá quá trình: 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1-10)
	B (6.6–8.0)
	C (5–6.5)
	D (0–4.9)

	


Kiểm tra thường xuyên
	Chuyên cần
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
- Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ
	- Vắng 2 buổi không phép: 5đ
	- Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
Bài tập về nhà, kiểm tra nhỏ
	20%
	-Tích lũy từ 16-20 điểm cộng trong suốt quá trình học
- Hoàn thành bài tập về nhà 80% - 100%; hoặc
- Bài kiểm tra nhỏ có nội dung chính xác 80% - 100%
	-Tích lũy từ 12-16 điểm cộng trong suốt quá trình học
- Hoàn thành bài tập về nhà 65% - 80%; hoặc
- Bài kiểm tra nhỏ có nội dung chính xác 65% - 80%
	-Tích lũy từ 10-12 điểm cộng trong suốt quá trình học
- Hoàn thành bài tập về nhà 50% - 65%; hoặc
- Bài kiểm tra nhỏ có nội dung chính xác 50% - 65%
	-Tích lũy dưới 10 điểm cộng trong suốt quá trình học
- Hoàn thành bài tập về nhà dưới 50%; hoặc
- Bài kiểm tra nhỏ có nội dung chính xác dưới 50%

	
	Bài kiểm tra 15-30 phút (2 bài)
	20%
	Kết quả đúng từ 85-100%
	Kết quả đúng từ 65-80%
	Kết quả đúng từ 45-60%
	Kết quả dưới 40%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra 
(2 bài)
	40%
	Nội dung chính xác 80% - 100%
	Nội dung chính xác 65% - 80%
	Nội dung chính xác 50% - 65%
	Nội dung chính xác dưới 50%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	



- Đánh giá bài thi cuối học kỳ: 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, đề đóng, thời gian 60 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	Nghe và sắp xếp hình ảnh
	         2,0 điểm (5 câu x 0.4đ/ câu)

	Nghe và chọn phương án trả lời đúng
	         2,0 điểm (10 câu x 0.2đ/ câu)

	Nghe và chọn phương án Đúng - Sai
	         2,0 điểm (10 câu x 0.2đ/ câu)

	Nghe và điền từ vào chỗ trống
	         2,0 điểm (10 câu x 0.2đ/câu)

	Nghe và trả lời câu hỏi
	         2,0 điểm (5 câu x 0.4đ/ câu)



[bookmark: _Hlk80043183]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk167518771]1. Phạm vi áp dụng môn học
[bookmark: _Hlk137671134][bookmark: _Hlk80042963]Môn học Nghe 1 là một trong các môn học chuyên môn cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giảng viên
+ Thuyết trình: trình giảng, trình chiếu, tóm tắt;
+ Tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm;
+ Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sửa các bài tập trên lớp;
+ Công bố cho sinh viên hình thức kiểm tra định kỳ cũng như hình thức thi kết thúc môn học ngay buổi đầu tiên;
+ Công bố điểm trung bình kiểm tra cho sinh viên trong buổi học cuối cùng;
+ Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (có nêu rõ lý do) trong buổi học cuối cùng của môn học.
- Đối với người học
+ Tham dự thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp;
+ Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập được giao ở nhà;
+ Tham dự các kỳ thi và kiểm tra theo quy định môn học;
[bookmark: _Hlk137671181]+ Tham dự tối thiểu 80% thời lượng tại phòng học;
+ Không bảo lưu hay phúc khảo điểm trung bình kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý
+ Môn học tiên quyết trước khi học môn học này: Không;
+ Môn học tiếp theo phụ thuộc vào môn học này: Nghe 2;
[bookmark: _Hlk167172542]+ Khái niệm các chiến lược như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe   suy luận, v.v.., cách nhận dạng và vận dụng các chiến lược trong quá trình nghe;
+ Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên;
+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
[bookmark: _Hlk137671670]+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập;
+ Sinh viên vắng mặt trong các buổi kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ thì bị điểm không. Sinh viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép giảng viên và Trưởng Khoa (Kèm theo minh chứng). Nếu được Trưởng khoa cho phép, giảng viên bộ môn cho sinh viên kiểm tra theo hình thức phù hợp với môn học;
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân;
+ Sinh viên đi trễ sau 15 phút vẫn được vào học nhưng bị trừ 0.5 điểm chuyên cần;
      + Sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học bị cấm thi;
+ Nếu điểm TBMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.
4. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu chính: Malarcher, C. (2018). Developing Listening Skills 1 (3rd ed.). Compass Publishing. 
- Tài liệu tham khảo: Daniel Hamlin. (2020). Inside Listening and Speaking 1. Oxford University Press  
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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